Phụ lục 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 2331  /QĐ-UBND ngày  05  /12 /2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)


I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI

	STT
	Tên TTHC
	Mức độ cung cấp dịch vụ
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Cơ quan thực hiện
	Cách thức
thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	01
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
(1.001686)
	Một phần
	08 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh
	230.000 đồng
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	- Nộp trực tuyến trên Cổng DVC tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
	-Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về quản lý thuốc thú y; Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông tư số 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung các Thông tư về quản lý thuốc thú y; Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.




II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

	STT
	Tên, mã số TTHC

	Lĩnh vực Thú y

	1
	Cấp Giấy chứng nhận điều kiện buôn bán thuốc thú y  (1.001686)




Phụ lục 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÚ Y

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Kèm theo Quyết định số 2331 /QĐ-UBND ngày 05  / 12  /2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)



1. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
Tổng thời gian thực hiện TTHC: 8 (ngày làm việc) x 8 giờ = 64 giờ
	Bước thực hiện
	Đơn vị thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả thực hiện
	TG quy định
	Trước hạn

(2đ)
	Đúng hạn

(1đ)
	Quá hạn
(0đ)

	Bước 1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Công chức
	- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả

- Chuyển hồ sơ
	04 giờ
	
	
	

	Bước 2
	Chi cục Chăn nuôi Thú y
	Tổ Thẩm định
	- Duyệt hồ sơ, chuyển CV xử lý

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Niêm yết, công khai (nếu có)

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt

- Văn bản trả lời
	56 giờ
	
	
	

	Bước 3
	Chi cục Chăn nuôi Thú y
	Chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp
	- Đóng dấu (nếu có)

- Gửi kết quả TTPVHCC
	04 giờ
	
	
	

	Bước 4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Công chức
	- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	
	
	
	


